
Ủ  BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 227/QĐ-UBND   Vĩnh Long, ngày 02 tháng 02 năm 2024 

          

QU ẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tr  n  h   thực h  n Ch  n  tr nh hỗ trợ pháp lý  

cho do nh n h  p nhỏ và vừ  trên đị  bàn tỉnh Vĩnh Lon  năm 2024  

  

CHỦ TỊCH Ủ  BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 1 /6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

 Căn cứ Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đo n 2021 – 2026;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp t i Tờ trình số 123/TTr-STP ngày 

22/01/2024. 

 

QU ẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tr  n kha  th c h  n 

Chươn  tr nh hỗ trợ pháp lý cho doanh n h  p nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long năm 2024. 

Đ ều 2. G ao G ám đốc Sở Tư pháp chủ tr , phố  hợp vớ  các sở, ban, 

n ành tỉnh tổ chức tr  n khai; hướn  dẫn, đôn đốc và k  m tra v  c th c h  n 

Quyết định này. 

Đ ều 3. Chánh Văn phòn  Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởn  các sở, ban, 

n ành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huy n, thị xã, thành phố và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có l ên quan chịu trách nh  m th  hành Quyết định này. 

Quyết định có h  u l c k  từ n ày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như đ ều 3;                           

- CT, PCT UBND tỉnh;                      

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Đăn  Tran  TTĐT PBGDPL tỉnh; Cổn  thôn  

t n Sở Tư pháp; 

- Ban TCD-NC; 

- Trun  tâm T n học – Công báo; 

- - Lưu: VT, 78.TCDNC. 

CHỦ TỊCH 
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Ủ  BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

KẾ HOẠCH 
Tr  n  h   thực h  n Ch  n  tr nh hỗ trợ pháp lý cho do nh n h  p 

 nhỏ và vừ  trên đị  bàn tỉnh Vĩnh Lon  năm 2024  

(Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH,  ÊU CẦU  

1. Mục đích 

T ếp t c tr  n kha  có h  u quả các hoạt đ n  hỗ trợ pháp lý cho doanh 

n h  p nhỏ và vừa được ban hành kèm theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chươn  tr nh hỗ 

trợ pháp lý cho doanh n h  p nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Lon    a  đoạn 

2021 – 2026, nân  cao ý thức và thó  quen tuân thủ pháp luật  óp phần hạn chế 

rủ  ro, vướn  mắc pháp lý tron  hoạt đ n  k nh doanh của doanh n h  p, nân  

cao năn  l c cạnh tranh của doanh n h  p và h  u quả tổ chức th  hành pháp 

luật. 

2.  êu cầu 

- Tr  n kha  đồn  b , toàn d  n, có trọn  tâm, trọn  đ  m côn  tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh n h  p, tạo chuy n b ến mạnh về chất lượn  và h  u quả 

trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh n h  p  óp phần nân  cao nhận thức, ý 

thức tuân thủ pháp luật tron  hoạt đ n  sản xuất, k nh doanh của doanh n h  p; 

- Xác định r  trách nh  m của từn  sở, ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huy n, thị xã, thành phố (sau đây v ết tắt là Ủy ban nhân dân cấp 

huy n), các cơ quan phả  tăn  cư n  t nh chủ đ n , t ch c c tron  côn  tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh n h  p nhỏ và vừa, tạo đ ều k  n thuận lợ  cho các doanh 

n h  p được tuyên truyền, phổ b ến, tư vấn,   ả  đáp pháp luật; đồn  th  , cần 

nêu cao hơn n a t nh thần phố  hợp tron  th c h  n các hoạt đ n  hỗ trợ pháp lý 

cho doanh n h  p nhỏ và vừa đảm bảo các doanh n h  p được hỗ trợ m t cách 

côn  bằn , khôn  phân b  t đố  xử; 

- Đảm bảo kết hợp h  u quả hoạt đ n  hỗ trợ pháp lý cho doanh n h  p 

nhỏ và vừa vớ  th c h  n các chươn  tr nh, đề án khác có l ên quan đến doanh 

n h  p trên địa bàn tỉnh đ  phát huy tố  đa mọ  n uồn l c, tránh lãn  ph ;  



3 

 

 

- Tăn  cư n  s  tham   a, phố  hợp t ch c c, h  u quả của các    ,    p 

h   trong v  c tổ chức, th c h  n các hoạt đ n  hỗ trợ pháp lý cho doanh n h  p 

nhỏ và vừa. 

II. NỘI DUNG 

1. Cập nhật C  sở dữ l  u Quốc     về văn bản pháp luật và C  sở dữ 

l  u Quốc     về thủ tục hành chính trên Cổn  th n  t n đ  n t  củ  tỉnh 

a) N   dun  th c h  n 

- Th c h  n cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do     đồn  nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở d  l  u Quốc   a về văn bản 

pháp luật, tran  Côn  báo tỉnh, Cổn  thôn  t n đ  n tử của tỉnh.  

- Cập nhật thủ t c hành ch nh lên Cơ sở d  l  u Quốc   a về thủ t c hành 

chính. 

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trun  ươn  (văn bản pháp 

luật mớ ), văn bản chỉ đạo đ ều hành chuyên n ành do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành, các tin, bài v ết, sổ tay pháp luật, tà  l  u l ên quan đến 

doanh n h  p trên tran  Thôn  t n đ  n tử, bản t n của các sở, ban, n ành tỉnh và 

Ủy ban nhân dân cấp huy n. 

 b) Cơ quan th c h  n 

- Sở Tư pháp: chủ tr  v  c cập nhật và k  m tra kết quả cập nhật văn bản 

quy phạm pháp luật trên Cơ sở d  l  u Quốc   a về văn bản pháp luật. 

- Văn phòn  Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ tr  v  c cập nhật thủ t c hành 

chính lên Cơ sở d  l  u Quốc   a về thủ t c hành ch nh; tổ chức tr  n kha  th c 

h  n v  c tr ch xuất từ Cơ sở d  l  u Quốc   a về văn bản pháp luật tớ  tran  văn 

bản quy phạm pháp luật, tran  Côn  báo trên Cổn  thôn  t n đ  n tử của tỉnh. 

- Các sở, ban, n ành tỉnh: thư n  xuyên phố  hợp k  m tra, rà soát văn 

bản trên Cơ sở d  l  u Quốc   a về văn bản pháp luật, kh  có s  khác nhau    a 

các thôn  t n cơ bản của văn bản trên Cơ sở d  l  u Quốc   a về pháp luật vớ  

bản ch nh do ch nh cơ quan m nh tham mưu ban hành phả  thôn  báo đến Sở Tư 

pháp đ  th c h  n v  c h  u đ nh văn bản; cập nhật các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản chỉ đạo đ ều hành chuyên n ành do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành l ên quan đến hoạt đ n  của doanh n h  p trên trang thông tin 

đ  n tử của đơn vị m nh. 

- Ủy ban nhân dân cấp huy n: cập nhật, đăn  tả  văn bản chỉ đạo đ ều 

hành chuyên n ành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, các tin, 

bài v ết, sổ tay pháp luật, tà  l  u l ên quan đến doanh n h  p trên Cổn /Trang 

thôn  t n đ  n tử, bản t n của cơ quan m nh. 

c) Th     an th c h  n: thư n  xuyên tron  năm. 
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2. Cập nhật, đăn  tả  các bản án, qu ết định củ  t   án, phán qu ết, 

qu ết định củ  trọn  tà  th  n  mạ ; qu ết định x  lý vụ v  c cạnh tranh; 

qu ết định x  lý v  phạm hành chính l ên qu n đến do nh n h  p 

a) N   dun  th c h  n  

Cập nhật và đăn  tả  các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết 

định của trọn  tà  thươn  mạ ; quyết định xử lý v  v  c cạnh tranh; quyết định 

xử lý v  phạm hành ch nh l ên quan đến doanh n h  p theo quy định phả  công 

khai có h  u l c th  hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là m t bên có l ên quan lên 

Cổn  thôn  t n đ  n tử tỉnh ho c kết nố  vớ  Cổn /Tran  thôn  t n đ  n tử côn  

kha  các văn bản này theo quy định tạ  Đ ều 7 N hị định số 55/2019/NĐ-CP 

n ày 24/6/2019 của Ch nh phủ. 

b) Cơ quan th c h  n 

- Cơ quan chủ tr : Văn phòn  Ủy ban nhân dân tỉnh th c h  n v  c cập 

nhật, đăn  tả , đồn  th    ử  thôn  t n được đăn  tả  cho B  Tư pháp tron  th   

hạn 15 n ày k  từ n ày đăn  tả  đ  B  Tư pháp cập nhật thôn  t n trên Tran  

thôn  t n đ  n tử hỗ trợ pháp lý cho doanh n h  p nhỏ và vừa. 

- Cơ quan phố  hợp: Tòa án nhân dân tỉnh (cun  cấp bản án cần đăn  tả ); 

các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan. 

c) Th     an th c h  n: thư n  xuyên tron  năm. 

3. Cập nhật, đăn  tả  các văn bản trả lờ  củ  c  qu n nhà n ớc đố  

vớ  các v ớn  mắc pháp lý củ  do nh n h  p nhỏ và vừ  tron  quá tr nh áp 

dụn  pháp luật 

a) N   dun  th c h  n  

Cập nhật, đăn  tả  các văn bản trả l   của các sở, ban, n ành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huy n đố  vớ  các vướn  mắc pháp lý của doanh n h  p nhỏ và 

vừa. 

b) Cơ quan th c th  n 

- Cơ quan chủ tr : Văn phòn  Ủy ban nhân dân tỉnh th c h  n v  c đăn  

tả , cập nhật đồn  th    ử  thôn  t n được đăn  tả  cho B  Tư pháp tron  th   

hạn 15 n ày k  từ n ày đăn  tả  đ  B  Tư pháp cập nhật thôn  t n trên Tran  

thôn  t n đ  n tử hỗ trợ pháp lý cho doanh n h  p nhỏ và vừa. 

- Cơ quan phố  hợp: các sở, ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huy n có trách nh  m cun  cấp văn bản trả l   doanh n h  p đ  Văn phòn  Ủy 

ban nhân dân tỉnh th c h  n v  c đăn  tả . 

c) Th     an th c h  n: thư n  xuyên tron  năm. 
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4. Phổ b ến các văn bản qu  phạm pháp luật cho do nh n h  p nhỏ 

và vừ  

a) N   dun  th c h  n  

- Xây d n  tà  l  u phổ b ến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh 

n h  p nhỏ và vừa.  

- Xây d n  các chuyên m c pháp luật cho doanh n h  p nhỏ và vừa trên 

các phươn  t  n truyền thôn . 

b) Cơ quan th c h  n 

- Các sở, ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huy n căn cứ vào chức 

năn , nh  m v , quyền hạn được   ao lập kế hoạch, đồn  th   b ên soạn,  n ấn, 

phát hành tà  l  u như t   ấp, sổ tay   ớ  th  u các văn bản có l ên quan đến 

doanh n h  p nhỏ và vừa. 

- Đà  Phát thanh và Truyền h nh Vĩnh Lon  phố  hợp vớ  các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có l ên quan xây d n  các phón  s , chuyên đề pháp luật, chuyên 

m c pháp luật về các vấn đề pháp lý l ên quan đến hoạt đ n  đầu tư, k nh doanh 

của doanh n h  p nhỏ và vừa trên Đà  Phát thanh và Truyền h nh Vĩnh Lon , 

Đà  Truyền thanh và các phươn  t  n truyền thôn  khác. 

c) Th     an th c h  n: thư n  xuyên tron  năm. 

5. Hoạt độn  bồ  d ỡn    ến thức pháp luật cho lãnh đạo, n  ờ  l o 

độn  phụ trách pháp lý củ  do nh n h  p nhỏ và vừ ; bồ  d ỡn    ến thức 

pháp luật cho n  ờ  làm c n  tác hỗ trợ pháp lý cho do nh n h  p nhỏ và 

vừ  

a) N   dun  th c h  n  

Tổ chức bồ  dưỡn  k ến thức về k nh doanh cho lãnh đạo, n ư   lao đ n  

ph  trách côn  tác pháp lý của doanh n h  p nhỏ và vừa và cho n ư   ph  trách 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh n h  p nhỏ và vừa tạ  các cơ quan chức năn  

trên địa bàn tỉnh ho c làm đầu mố  l ên kết vớ  các Lớp/Khóa/Chươn  tr nh bồ  

dưỡn  k ến thức pháp luật do các b , n ành Trun  ươn  tổ chức. 

 b) Cơ quan th c h  n  

Các sở, ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huy n căn cứ vào chức 

năn , nh  m v , quyền hạn hàn  năm xây d n  Kế hoạch đào tạo, bồ  dưỡn  

tr nh phê duy t và th c h  n ho c chủ đ n  l ên kết vớ  các Lớp/Khóa/Chươn  

tr nh bồ  dưỡn  k ến thức pháp luật do các b , n ành trun  ươn  tổ chức.  

c) Th     an th c h  n: thư n  xuyên tron  năm. 
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6. Hoạt độn  t  vấn pháp luật 

a) N   dun  th c h  n 

Trả l   yêu cầu,   ả  đáp pháp luật cho doanh n h  p; xây d n , duy tr  

m c  ỏ  - đáp pháp luật trên Cổn /Trang thôn  t n đ  n tử của các sở, ban, 

ngành và Ủy ban nhân dân cấp huy n.    

b) Cơ quan th c h  n 

Các sở, ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huy n: th c h  n v  c trả 

l   vướn  mắc pháp lý cho doanh n h  p nhỏ và vừa tron  áp d n  chun  về 

pháp luật thu c phạm v  n ành, lĩnh v c, địa phươn  do m nh quản lý (không áp 

dụng đối với các yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa về tư vấn vụ việc cụ thể 

liên quan đến ho t động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp). Đồn  th  , 

duy tr  m c  ỏ  - đáp pháp luật trên Cổn /Trang thông t n đ  n tử của các sở, 

ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huy n đ  tr c t ếp   ả  đáp nh n  khó 

khăn, vướn  mắc pháp lý cho doanh n h  p. 

c) Cách thức th c h  n  

Cơ quan t ếp nhận yêu cầu có trách nh  m trả l   tron  th   hạn 15 n ày 

làm v  c k  từ n ày nhận được yêu cầu, trư n  hợp vướn  mắc phức tạp th  có 

th  trả l   tron  th   hạn tố  đa 30 n ày làm v  c k  từ n ày nhận được yêu cầu 

bằn  các h nh thức: g ả  đáp bằn  văn bản,   ả  đáp thôn  qua mạn  đ  n tử, các 

bản t n của các lĩnh v c chuyên n ành,   ả  đáp tr c t ếp ho c thôn  qua đ  n 

thoạ , m c  ỏ  đáp của doanh n h  p trên Cổn /tran  thôn  t n đ  n tử của tỉnh 

và của cơ quan có l ên quan và các h nh thức khác theo quy định pháp luật. 

d) Th     an th c h  n: thư n  xuyên tron  năm. 

7. K  m tr , rà soát văn bản qu  phạm pháp luật 

a) N   dun  th c h  n  

Th c h  n công tác k  m tra, rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật do 

    đồn  nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đ  đề xuất sửa đổ , bổ 

sung, thay thế ho c bã  bỏ đố  vớ  nh n  văn bản quy phạm pháp luật có n   

dung khôn  còn phù hợp, mâu thuẫn, chồn  chéo,  ây khó khăn cho doanh 

n h  p tron  sản xuất, k nh doanh.  

b) Cơ quan th c h  n  

Các sở, ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huy n th c h  n côn  tác 

k  m tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do     đồn  nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cùng cấp ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổ , bổ sun  m t số đ ều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; N hị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Ch nh phủ quy định ch  t ết m t số đ ều và b  n pháp th  

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-
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CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ch nh phủ sửa đổ , bổ sun  m t số đ ều của 

N hị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Ch nh phủ quy 

định ch  t ết m t số đ ều và b  n pháp th  hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

c) Th     an th c h  n: thư n  xuyên tron  năm.  

8. T ếp nhận,   ến n hị củ  do nh n h  p và hoàn th  n pháp luật 

a) N   dun  th c h  n  

T ếp nhận, tổn  hợp k ến n hị của doanh n h  p (thông qua các hình 

thức: Doanh n h  p yêu cầu tr c t ếp, bằn  đ  n thoạ , bằn  văn bản,... và thông 

qua     n hị đố  thoạ ,   p  ỡ doanh n h  p hàn  quý do các sở, ban, n ành tổ 

chức) về nh n  quy định của pháp luật còn chồn  chéo, mâu thuẫn  ây khó 

khăn cho hoạt đ n  của doanh n h  p đ  tr nh cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xem xét, quyết định v  c sửa đổ , bổ sun  ho c ban hành mớ  các văn bản quy 

phạm pháp luật.  

b) Cơ quan th c h  n: các sở, ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huy n. 

c) Th     an th c h  n: thư n  xuyên tron  năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, n ành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huy n có trách nh  m 

tr  n kha  th c h  n các n   dun  tạ  Kế hoạch này tron  phạm v  n ành, lĩnh 

v c, địa phươn  do m nh quản lý; đồn  th  , báo cáo kết quả th c h  n về Sở Tư 

pháp trước n ày 31 thán  10 năm 2024 đ  tổn  hợp tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo về B  Tư pháp theo quy định. 

2. K nh ph  th c h  n côn  tác hỗ trợ pháp lý cho doanh n h  p nhỏ và 

vừa được th c h  n theo Thôn  tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 

2021 của B  trưởn  B  Tà  ch nh hướn  dẫn lập d  toán, quản lý, sử d n  và 

quyết toán k nh ph  n ân sách nhà nước ph c v  hoạt đ n  hỗ trợ pháp lý cho 

doanh n h  p nhỏ và vừa.  

Tron  quá tr nh tr  n kha  th c h  n có khó khăn, vướn  mắc đề n hị các 

cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp tổn  hợp tr nh Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét,   ả  quyết theo quy định./.  
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